
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Tên tổ Phòng thi Ca thi Ghi chú

1 2450510085 Nguyễn Thị Ân Y2 BS YHCT 17 303A 08h30

2 2450510086 Chu Trần Tâm Đan Y2 BS YHCT 17 303A 08h30

3 2450510009 Nguyễn Hồng Duyên Y2 BS YHCT 17 303A 08h30

4 2450510025 Lê Minh Hương Y2 BS YHCT 17 303A 08h30

5 2450510017 Bùi Quang Huy Y2 BS YHCT 17 303A 08h30

6 2450510041 Đoàn Vũ Công Minh Y2 BS YHCT 17 303A 08h30

7 2450510048 Hoàng Công Mừng Y2 BS YHCT 17 303A 08h30

8 2450510066 Trần Thị Như Quỳnh Y2 BS YHCT 17 303A 08h30

9 2450510076 Đỗ Thị Phương Trinh Y2 BS YHCT 17 303A 08h30

10 2450510088 Phạm Hồng Đạt Y2 BS YHCT 18 303A 08h30

11 2450510026 Nguyễn Công Hậu Y2 BS YHCT 18 303A 08h30

12 2450510015 Trần Đức Hoàng Y2 BS YHCT 18 303A 08h30

13 2450510021 Nguyễn Bá Hưng Y2 BS YHCT 18 303A 08h30

14 2450510036 Phạm Hoàng Linh Y2 BS YHCT 18 303A 08h30

15 2450510058 Trương Ánh Ngọc Y2 BS YHCT 18 303A 08h30

16 2450510054 Nguyễn Hồng Ngọc Y2 BS YHCT 18 303A 08h30

17 2351150049 Trần Quốc Việt Y2 BS YHCT 18 303A 08h30

18 2450510005 Trần Trí Bảo Y2 BS YHCT 19 303A 08h30

19 2450510087 Nguyễn Đình Minh Đạt Y2 BS YHCT 19 303A 08h30

20 2450510018 Hoàng Diệu Huyền Y2 BS YHCT 19 303A 08h30

21 2450510039 Trịnh Phương Linh Y2 BS YHCT 19 303A 08h30

22 2450510035 Phạm Hoàng Khánh Linh Y2 BS YHCT 19 303A 08h30

23 2450510062 Nguyễn Đức Nhật Y2 BS YHCT 19 303A 08h30

24 2450510084 Cầm Thị Hà Vân Y2 BS YHCT 19 303A 08h30

25 2450510012 Vũ Thanh Dương Y2 BS YHCT 20 303A 08h30
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26 2450510024 Nông Khánh Hưng Y2 BS YHCT 20 303A 08h30

27 2450510022 Nguyễn Hưng Y2 BS YHCT 20 303A 08h30

28 2450510033 Lê Gia Linh Y2 BS YHCT 20 303A 08h30

29 2450510065 Tăng Mạnh Quân Y2 BS YHCT 20 303A 08h30

30 2450510079 Nguyễn Hoàng Tuấn Y2 BS YHCT 20 303A 08h30
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